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[Khu vực Kinoe-
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Rác cháy được

Rác không cháy được
(chai lọ và các loại đồ gốm sứ)

Rác cháy được

Rác không cháy được
(chai lọ và các loại đồ gốm sứ)

 Thứ Tư tuần thứ 1, tuần thứ 3, (tuần thứ 5)
• Rác cháy được cỡ lớn
• Rác tái chế (các loại giấy, chai nhựa PET)

 Thứ Tư tuần thứ 2 và tuần thứ 4
• Rác cồng kềnh
• Rác tái chế (chai nhựa PET)

 Thứ Tư tuần thứ 4
• Rác nguy hại * Thu gom chai nhựa PET vào thứ Tư hàng tuần

Rác cháy được

Rác không cháy được
(các loại lon và dao kéo)

Rác cháy được

Rác không cháy được
(các loại lon và dao kéo)

Phát hành tháng 4 năm Reiwa 8 (2026)

Thị trấn Osakikamijima – Bảng thu gom rác theo ngày trong tuần

Một số ví dụ cụ thể
• Hãy nhớ phải bỏ vào túi do thị trấn quy định trước khi 

mang ra vứt bỏ.
• Đối với rác thải thực phẩm, hãy làm ráo nước thật kỹ.
• Tất cả các loại nhựa có kích thước vừa với túi theo quy 

định đều được coi là rác cháy được.
• Đối với các vật có đầu nhọn, v.v. hãy nhớ phải bọc lại bằng 

giấy hoặc vải để tránh nguy hiểm.

Phân biệt và phân loại

Rác nhà bếp, 
các loại giấy
Các loại nhựa
Các loại vải, cao su và da
Các loại kim loại nhỏ, v.v.

Loại

Rác dễ cháy
(phải bỏ vào túi quy định)

Rác không cháy
được

Rác tái chế

Rác cháy được
cỡ lớn

Chai lọ, đồ gốm sứ
Các loại thủy tinh, 
bóng đèn
Hộp thiếc, dao kéo
Bật lửa, v.v.

Các loại giấy
Chai nhựa PET

Rác cháy được có kích 
thước không vừa với túi 
theo quy định

• Vào ngày thu gom, vui lòng sắp xếp gọn gàng và đặt rác bên cạnh trạm thu gom rác.
• Những thứ có thể cho vào túi theo quy định là rác cháy được.

• Vào ngày thu gom, vui lòng bỏ trực tiếp vào thùng màu 
vàng.

• Hãy tháo nắp, gỡ nhãn, rửa sạch bên trong và dập bẹp chai.
• Nắp và nhãn là rác cháy được.
• Các đồ bị dính màu hoặc bị bẩn thuộc loại rác cháy được.

• Vào ngày thu gom, vui lòng bỏ trực tiếp vào thùng rác 
không cháy được.

• Đối với bình xịt, bình gas mini, v.v. hãy đảm bảo sử dụng 
hết chất bên trong và đục lỗ vào bình.

• Không được dập bẹp lon rỗng.
• Đối với các loại dao kéo, hãy nhớ phải bọc lại bằng giấy

hoặc vải để tránh nguy hiểm.

Thị trấn Osakikamijima
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Rác cồng kềnh

Rác nguy hại

• Vào ngày thu gom, vui lòng sắp xếp gọn gàng và đặt bên cạnh trạm thu gom 
rác.

• Các thiết bị điện (có dây) không thuộc đối tượng của Luật Tái chế đều được 
coi là rác cồng kềnh.

• Các vật dụng do nhà thầu thi công thải ra sẽ không được thu gom. Vui lòng 
yêu cầu nhà thầu thi công thu hồi.

Đồ nội thất và các loại đồ 
dùng giường ngủ
Các loại thiết bị gia dụng 
(trừ các mặt hàng thuộc 
phạm vi áp dụng của Luật 
Tái chế) 
Các loại kim loại v.v.

Pin khô
Pin sạc cỡ nhỏ
Đèn huỳnh quang và các
loại bóng đèn
Các sản phẩm chứa thủy 
ngân v.v.

• Vui lòng bỏ các loại pin vào thùng thu gom chuyên dụng.
• Đối với đèn huỳnh quang, v.v. hãy mang ra vứt bỏ ở nơi dễ thấy vào ngày thu 

gom.
• Đối với đèn huỳnh quang và các loại bóng đèn, hãy cố gắng cho vào hộp đựng 

rồi mới mang ra vứt bỏ, để tránh bị vỡ. Mảnh thủy tinh là rác không cháy được.
• Đối với pin sạc cỡ nhỏ, hãy cách điện các cực bằng băng dính nhựa, v.v. 

(Những loại không thể tháo pin ra khỏi thiết bị thì hãy bỏ cả thiết bị vào nhóm
rác nguy hại.)

Bảng phân loại rác

Cách vứt bỏ rác thải sinh hoạt đúng cách
Vui lòng phân loại rác đúng cách và mang ra vứt bỏ trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom quy định.

* Rác không được đựng trong túi rác do thị trấn quy định hoặc không được phân loại đúng 
cách sẽ không được thu gom.

[Liên hệ]
• Về việc phân loại rác: Phòng Môi trường và Vệ sinh thị trấn Osakikamijima 64-3513
• Về việc mang rác đến: Trung tâm Môi trường Osakikamjima 64-3800
[Đơn vị được cấp phép thu gom và vận chuyển rác thải thông thường]

Công ty TNHH Môi trường và Vệ sinh Osakishima 62-1236

Các loại nhãn hiệu tái chế

Pin Ni-Cd Pin niken-hydro Pin lithium-ion

Hiệp hội Thúc đẩy 3R cho máy tính 03-5282-7685
http://www.pc3r.jp

[Bọc lại cẩn thận để đảm 
bảo an toàn]

Rác thực phẩm
Quần áo

Túi xách

Hộp nhựa
Dụng cụ nấu ăn

Giày

[Chai lọ và các loại đồ gốm sứ] [Các loại lon và dao kéo]

Chai lọ rỗng
Các loại đồ 

gốm sứ
Bình xịt 

Bình gas mini

Các loại
bật lửa

Các loại dao 
kéo

Lon rỗng

Thủy tinh

* Sau khi dùng hết gas

Các loại 
bóng đèn

[Chai nhựa PET]• Hãy buộc dây theo từng loại 
trước khi mang ra vứt bỏ.

• Hãy gỡ băng dính và phiếu giao 
hàng trên thùng carton ra.

[Các loại giấy]

Tạp chí và giấy vụn
Thùng cartonBáo, tờ rơi

Cửa trượt
Hộp đựng quần áo

Chậu trồng cây

Can nhựaThùng giữ lạnh Chậu rửa

Đệm ngồi[Những thứ buộc bằng dây]
Cành cây

Thùng xốp

Xô nhựa Đệm

Chăn mền

Đồ nội thất và đồ dùng 
giường ngủ Nồi, ấm đun nước, 

chảo
Các thiết bị gia dụng Ô

[Pin khô, pin sạc cỡ nhỏ, v.v.] [Đèn huỳnh quang và các loại bóng đèn]

• Pin Ni-Cd
• Pin niken-hydro
• Pin lithium-ion

* Bóng đèn sợi đốt và bóng 
đèn LED là rác không 
cháy được.

* Vui lòng trao dổi với các đơn vị xử lý chuyên nghiệp, cửa hàng bán sản phẩm hoặc các đơn vị được cấp phép thu gom và vận 
chuyển rác thải thông thường tại địa phương. (Có tính phí)

Két sắt
Bồn rửa chénPhế thải xây dựng

Ắc-quy
Thùng phuy

[Những đồ mà thị trấn không thu gom và xử lý] * Danh sách này chỉ liệt kê một phần các đồ vật không thể xử lý. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc xác định, vui lòng liên hệ.

Đá

Đất

Xe máy
Xe dành cho 

người cao tuổi Chiếu tatamiBình gas Bình chữa cháy
Lốp xe và vành xe

Thuốc trừ sâu, 
hóa chất độc hại

Ngói

[Các mặt hàng thuộc phạm vi áp dụng của Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng]
Máy sấy 
quần áoTủ đông

Tủ lạnhMáy điều hòa Máy giặtTủ bảo quản 
rượuMáy điều hòa 

không khí 
kiểu cửa sổ

Cục nóng
ngoài trời

Tivi

* Vui lòng liên hệ các cửa hàng bán sản phẩm, v.v. để yêu cầu thu hồi. 
(Có tính phí)

[Các mặt hàng thuộc phạm vi áp dụng của Luật Thúc đẩy Sử dụng 
Hiệu quả Tài nguyên]

Máy tính 
để bàn

* Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc Hiệp hội Thúc đẩy 3R cho máy tính để yêu cầu 
thu hồi.

Máy tính xách tay

ベトナム語
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